	KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT NĂM HỌC 2024-2025

	(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-NĐC ngày        tháng 8 năm 2024 của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu)


1. Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 1
1 tiết/ tuần
Tổng số: 35 tiết/năm
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Đồ dùng học tập

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 1: Thế giới mĩ thuật (tiết 1)
	1
	
	- SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	2
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 1: Thế giới mĩ thuật (tiết 2)
	1
	
	

	3
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 1: Thế giới mĩ thuật (tiết 3)
	1
	
	

	4
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 1: Thế giới mĩ thuật (tiết 4)
	1
	
	

	5
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 2: Ngôi nhà của em (tiết 1)
	1
	
	- SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	6
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 2: Ngôi nhà của em (tiết 2)
	1
	
	

	7
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 2: Ngôi nhà của em (tiết 3)
	1
	
	

	8
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 2: Ngôi nhà của em (tiết 4)
	1
	
	

	9
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 3: Thiên nhiên và bầu trời (tiết 1)
	1
	
	- SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	10
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 3: Thiên nhiên và bầu trời (tiết 2)
	1
	
	

	11
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 3: Thiên nhiên và bầu trời (tiết 3)
	1
	
	

	12
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 3: Thiên nhiên và bầu trời (tiết 4)
	1
	
	

	13
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 4: Khu vườn của em (tiết 1)
	1
	
	- SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	14
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 4: Khu vườn của em (tiết 2)
	1
	
	

	15
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 4: Khu vườn của em (tiết 3)
	1
	
	

	16
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 4: Khu vườn của em (tiết 4)
	1
	
	

	17
	
	Mĩ thuật:
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	
	

	18
	
	Mĩ thuật:
	Đánh giá cuối học kì I
	1
	
	

	19
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 5: Khéo tay hay làm (tiết 1)
	1
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	20
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 5: Khéo tay hay làm (tiết 2)
	1
	
	

	21
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 5: Khéo tay hay làm (tiết 3)
	1
	
	

	22
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 5: Khéo tay hay làm (tiết 4)
	1
	
	

	23
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 6: Những người bạn (tiết 1)
	1
	
	- SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	24
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 6: Những người bạn (tiết 2)
	1
	
	

	25
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 6: Những người bạn (tiết 3)
	1
	
	

	26
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 6: Những người bạn (tiết 4)
	1
	
	

	27
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 7: Con vật em yêu (tiết 1)
	1
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	28
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 7: Con vật em yêu (tiết 2)
	1
	
	

	29
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 7: Con vật em yêu (tiết 3)
	1
	
	

	30
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 7: Con vật em yêu (tiết 4)
	1
	
	

	31
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 8: Phong cảnh quê hương(tiết 1)
	1
	
	- SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	32
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 8: Phong cảnh quê hương(tiết 2)
	1
	
	

	33
	
	Mĩ thuật:
	CĐ 8: Phong cảnh quê hương(tiết 3)
	1
	
	

	34
	
	Mĩ thuật:
	Đánh giá kết quả giáo dục (tiết 1)
	1
	
	

	35
	
	Mĩ thuật:
	Đánh giá kết quả giáo dục (tiết 2)
	1
	
	



2. Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 2
1 tiết/ tuần
Tổng số: 35 tiết/năm
	Tuần,
tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)
(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian
	Đồ dùng học tập

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Đại dương mênh mông
	Bầu trời và biển (Tiết 1)
	1 tiết
	GDĐP:Chủ đề 4 Sắc màu cuộc sống
Tích hợp liên hệ: HĐ Vận dụng - Phát triển
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 2
	
	Bầu trời và biển (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 3
	
	Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 4
	
	Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 5
	
	Đại dương trong mắt em (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 6
	
	Đại dương trong mắt em (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 7
	Chủ đề 2: Đường đến trường em
	Phương tiện giao thông (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 8
	
	Phương tiện giao thông (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 9
	
	Cặp sách xinh xắn (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 10
	
	Cặp sách xinh xắn (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 11
	
	Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 12
	
	Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 13
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ
	Con mèo tinh nghịch (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	Tuần 14
	
	Con mèo tinh nghịch (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 15
	
	Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	Tuần 16
	
	Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 17
	
	Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 18
	
	Sinh nhật vui vẻ (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 19
	Chủ đề 4: Rừng cây nhiệt đới
	Rừng cây rậm rạp (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 20
	
	Rừng cây rậm rạp (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 21
	
	Chú chim nhỏ (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 22
	
	Chú chim nhỏ (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 23
	
	Tắc kè hoa (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 24
	
	Tắc kè hoa (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 25
	
	Chú hổ trong rừng (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 26
	
	Chú hổ trong rừng (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 27
	
	Khu rừng thân thiện (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 28
	
	Khu rừng thân thiện (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 29
	Chủ đề 5: Đồ chơi thú vị
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 30
	
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 31
	
	Tạo hình rô bốt (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 32
	
	Tạo hình rô bốt (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 33
	
	Con rối đáng yêu (Tiết 1)
	1 tiết
	
	SGK,vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo

	Tuần 34
	
	Con rối đáng yêu (Tiết 2)
	1 tiết
	
	

	Tuần 35
	Bài tổng kết
	Những bài em đã học
	1 tiết
	

	



3. Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 3
1 tiết/ tuần
Tổng số: 35 tiết/năm

	TUẦN
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI
	TIẾT
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có
	ĐỒ DÙNG

	1
	
TRƯỜNG EM
	Bài 1: Sắc màu của chữ
	1
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	2
	
	Bài 1: Sắc màu của chữ
	2
	
	

	3
	
	Bài 2: Những người bạn thân thiện
	3
	
	

	4
	
	Bài 2: Những người bạn thân thiện
	4
	
	

	5
	

MÙA THU QUÊ EM
	Bài 1: Mặt nạ trung thu
	5
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	6
	
	Bài 1: Mặt nạ trung thu
	6
	
	

	7
	
	Bài 2: Vui tết trung thu
	7
	GDĐP:Chủ đề 4 Lễ hội ĐắkNông quê em, quan sát nhận xét tranh - Xem tranh lễ hội MNông
Tích hợp liên hệ: HĐ Vận dụng - Phát triển
	

	8
	
	Bài 2: Vui tết trung thu
	8
	
	

	9
	
	Bài 3: Phong cảnh mùa thu
	9
	
	

	10
	
	Bài 3: Phong cảnh mùa thu
	10
	
	

	11
	


MÁI ẤM GIA ĐÌNH
	Bài 1: Đồ vật thân quen
	11
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	12
	
	Bài 1: Đồ vật thân quen
	12
	
	

	13
	
	Bài 2: Người em yêu quý
	13
	
	

	14
	
	Bài 2: Người em yêu quý
	14
	
	

	15
	
	Bài 3: Gia đình yêu thương
	15
	
	

	16
	
	Bài 3: Gia đình yêu thương
	16
	
	

	17
	

GÓC HỌC TẬP CỦA EM
	Bài 1: Chậu hoa xinh xắn
	17
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	18
	
	Bài 1: Chậu hoa xinh xắn
	18
	
	

	19
	
	Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh
	19
	
	

	20
	
	Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh
	20
	
	

	21
	
	Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng
	21
	
	

	22
	
	Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng
	22
	
	

	23
	

KHU VƯỜN NHỎ
	Bài 1: Cây trong vườn
	23
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	24
	
	Bài 1: Cây trong vườn
	24
	
	

	25
	
	Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn
	25
	
	

	26
	
	Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn
	26
	
	

	27
	
	Bài 3: Khu vườn kì diệu
	27
	
	

	28
	
	Bài 3: Khu vườn kì diệu
	28
	
	

	29
	
ĐÔ THỊ NGÀY NAY
	Bài 1: Mô hình nhà cao tầng
	29
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	30
	
	Bài 1: Mô hình nhà cao tầng
	30
	
	

	31
	
	Bài 2: Khu vui chơi của chúng em
	31
	
	

	32
	
	Bài 2: Khu vui chơi của chúng em
	32
	
	

	33
	
	Bài 3: Đô thị trong mắt em
	33
	
	

	34
	
	Bài 3: Đô thị trong mắt em
	34
	
	

	35
	
	Bài 4: Hành trình đến đô thị
	35
	
	


4. Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 4
1 tiết/ tuần
Tổng số: 35 tiết/năm
	TUẦN
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI
	TIẾT
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có
	ĐỒ DÙNG

	
	
	
	
	
	

	1
	


GIA ĐÌNH VUI VẺ
	Bài 1: Tranh xé dán giấy màu. 
	1
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	2
	
	Bài 1: Tranh xé dán giấy màu. 
	2
	
	

	3
	
	Bài 2: Phong cảnh quê em.
	3
	
	

	4
	
	Bài 2: Phong cảnh quê em.
	4
	
	

	5
	







NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC
	Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau. 

	5
	
	


- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	6
	
	Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau. 

	6
	
	

	7
	
	Bài 2: Không gian trong thư viện.

	7
	
	

	8
	
	Bài 2: Không gian trong thư viện.
	8
	
	

	9
	
	Bài 3: Tranh chân dung nhân vật.
	9
	
	

	10
	
	Bài 3: Tranh chân dung nhân vật.
	10
	
	

	11
	







THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

	Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh.

	11
	
	





- SGK, vở bài tập mĩ thuật, màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	12
	
	Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh.

	12
	
	

	13
	
	Bài 2: Tranh chấm màu.

	13
	
	

	14
	
	Bài 2: Tranh chấm màu.

	14
	
	

	15
	
	Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng.

	15
	
	

	16
	
	Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng.

	16
	
	

	17
	
	Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên.
	17
	
	

	18
	
	Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên.
	18
	
	

	19
	





QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
	Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam. 

	19
	GDQP và AN giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam, Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tích hợp liên hệ: HĐ Vận dụng - Phát triển
	


- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	20
	
	Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam. 

	20
	
	

	21
	
	Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc.   

	21
	GDĐP:Chủ đề 2, bài 1:
Văn hóa truyền thống của Tỉnh ĐắkNông, Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở ĐắkNông.
Tích hợp HĐ Khám phá.
Chủ đề 3,một số họa tiết trang trí các dân tộc thiểu số ĐắkNông.Tích hợp liên hệ: HĐ Vận dụng - Phát triển
	

	22
	
	Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc.   

	22
	
	

	23
	
	Bài 3: Món ăn truyền thống.     
	23
	
	

	24
	
	Bài 3: Món ăn truyền thống.     
	24
	
	

	25
	



CUỘC SỐNG QUANH EM
	Bài 1: Tạo hình của nhà rông. 

	25
	
	

- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	26
	
	Bài 1: Tạo hình của nhà rông. 

	26
	
	

	27
	
	Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D.

	27
	
	

	28
	
	Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D.

	28
	
	

	29
	
	Bài 3: Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng.
	29
	
	

	30
	
	Bài 3: Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng.
	30
	
	

	31
	





ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH
	Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc. 

	31
	
	

- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Đất nặn, các vật dụng khác có liên quan…

	32
	
	Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc. 

	32
	
	

	33
	
	Bài 2: Hình in với giấy gói quà

	33
	
	

	34
	
	Bài 2: Hình in với giấy gói quà

	34
	
	

	35
	BÀI TỔNG KẾT
	
Bài tổng kết: Mô hình bài học từ những mảnh ghép
	35
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…



5. Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 5
1 tiết/ tuần
Tổng số: 35 tiết/năm

	TUẦN
	CHỦ ĐỀ
	TÊN BÀI
	TIẾT
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có
	ĐỒ DÙNG

	1

	









Chủ đề:
NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU
	




Bài 1: Quang cảnh trường em

	1
	







	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	2
	
	
	 2
	
	

	3
	
	



Bài 2: Bạn cùng học của em
	  3
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	4
	
	
	


4
	
	

	5
	













Chủ đề:
THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP
	




Bài 1: Thiên nhiên trong tranh in

	5
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	6
	
	
	6
	
	

	7
	
	



Bài 2: Những săc màu thiên nhiên  

	7
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	8
	
	
	8
	
	

	9
	
	




Bài 3: Động vật hoang dã ở châu phi
	9
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	10
	
	
	10
	
	

	11
		








  Chủ đề:
GIA ĐÌNH
VÀ ĐỒ VẬTTHÂN QUEN
	




Bài 1: Đồ gốm sứ trong gia đình 

	11
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	12
	
	
	12
	
	

	13
	
	



Bài 2: Hoạ tiết trang trí từ hình cắt giấy

	13
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	14
	
	
	14
	
	

	15
	
	



Bài 3: Ngày Tết trong gia đình
	15
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	16
	
	
	16
	
	

	17
	











Chủ đề:
KHÁM PHÁ
THẾ GIỚI
	

Bài 1: Kì quan thế giới 


	17
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	18
	
	
	18
	
	

	19
	
	


Bài 2: Thiếu nhi thế giới với hoà bình 

	19
	*Tich hợp GDQP và AN:
Giới thiệu một số hình ảnh
 những tấm gương của cán bộ chiến sĩ
 Quân đội nhân dân Việt Nam và
 công an nhân dân
 Việt Nam chăm cứu hộ cứu nạn. 
Tích hợp liên hệ: HĐ Vận dụng - Phát triển
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	20
	
	
	20
	
	

	21
	
	



Bài 3: Linh vật thể thao
	21
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	22
	
	
	22
	
	

	23
	










Chủ đề:
CUỘC SỐNG QUANH EM
	



Bài 1: Mùa thu hoạch

	23
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	24
	
	
	24
	
	

	25
	
	



Bài 2: Sáng tác truyện tranh

	25
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	26
	
	
	26
	
	

	27
	
	




Bài 3: Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà
	27
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	28
	
	
	28
	
	

	29
	










Chủ đề:
NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG
QUÊ HƯƠNG
	



Bài 1: Lễ hội truyền thống


	29
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	30
	
	
	30
	
	

	31
	
	



Bài 2: Đồ chơi dân gian

	31
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	32
	
	
	32
	
	

	33
	
	



Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc
	33
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…

	34
	
	
	34
	
	

	


35
	


Bài tổng kết
	

Giới thiệu các bài học 
trong SGK Mĩ thuật 5
	


35
	
	- SGK, vở bài tập mĩ thuật,  màu vẽ, bút lông, hồ dán, kéo, bút chì, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, 
- Các vật dụng khác có liên quan…


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       	- Phối hợp cùng tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh.
- Thực hiện đánh giá học sinh theo quy định.
- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, phụ huynh học sinh thực hiện đảm bảo việc tổ chức thực hiện giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
- Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo đúng, đủ chương trình theo chủ đề;
       	- Chịu trách nhiệm chính về chất lượng giờ dạy, bảo quản, lưu trữ tài liệu và sản phẩm của học sinh;
        	- Chủ động đề xuất với nhà trường những ý kiến, những tình huống phát sinh để kịp thời giải quyết.
       Trên đây là kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật năm học 2024-2025 áp dụng ở trường TH Nguyễn Đình Chiểu, kính mong tổ trưởng tổ bộ môn và Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt để thực hiện./.
 
	Nơi nhận:
- BGH (phê duyệt);
- Tổ trưởng bộ môn;
- Lưu: VT, GV Mĩ thuật(t/h).
	GV LẬP KẾ HOẠCH




     Phan Phúc Tiến
	TỔ KHỐI TRƯỞNG



PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG







